
stt Họ và tên N. sinh Địa chỉ xe Ghi chú

1 NGUYỄN BÌNH 22/03/2003 X. Điện Thắng Bắc, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam

2 HOÀNG VĂN CƯỜNG 19/10/1996 X. Vĩnh Tú, H. Vĩnh Linh, T. Quảng Trị

3 HUỲNH HỮU HÀ 26/08/2003 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

4 TRẦN NGỌC HIẾU 25/03/2001 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

5 MAI ĐỨC HƯNG 20/09/2002 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

6 NGUYỄN TẤN HUY 07/01/2003 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

7 NGUYỄN DUY KHA 04/02/1998 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

8 TRƯƠNG VĂN TƯỜNG HUY 01/01/2002 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

9 PHAN TẤN PHÁT 02/03/1997 X. Bình Thanh, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi

10 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 16/12/2000 P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

11 CAO TẤT THÀNH 01/10/2003 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

12 NGUYỄN HỮU MINH THUẬN 29/03/2003 P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

13 PHẠM MINH TRƯỜNG 04/05/2003 X. Khuê Ngọc Điền, H. Krông Bông, T. Đắk Lắk

14 LÊ ĐỨC ANH TUẤN 01/03/2003 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

15 NGUYỄN LÊ TUẤN BÌNH 23/12/2000 P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

16 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 24/02/2003 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

17 NGUYỄN VĂN HÀ 25/09/2001 X. Đại Phong, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam

18 ĐINH THIÊN HOÀNG 11/05/2002 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

19 NGUYỄN NGỌC ANH HUY 21/05/1998 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

20 LÊ KHẢ MINH 22/03/2003 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

21 HỒ DUY SƠN 17/03/2003 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

22 VÕ NGỌC TƯỜNG HUY 03/11/2002 P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

23 LÊ VIẾT THỊNH 20/10/2002 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

24 LÊ VĂN THƯƠNG 03/11/1996 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

25 LÊ TRUNG TÍNH 14/03/2003 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

26 NGUYỄN ĐÌNH TÌNH 10/07/2003 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

27 NGUYỄN VĂN HUYỀN TRÍ 23/05/1998 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

28 PHẠM ĐÌNH TUÂN 03/08/1987 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

29 HUỲNH NHÂN CHÂU 09/09/2002 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

30 MAI TRÍ DŨNG 23/07/2003 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà N

31 NGUYỄN VĂN HẬU 04/09/2002 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

32 NGUYỄN VĂN HOÀNG 31/10/1998 X. Ba, H. Đông Giang, T. Quảng Nam

33 NGUYỄN QUỐC HUY 07/12/2001 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

34 NGUYỄN CÔNG PHÁP 17/01/1999 TT. ái Nghĩa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam

35 NGUYỄN ĐỨC THẠCH 13/09/2000 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

36 TRƯƠNG CÔNG BẢO HUY 15/07/2003 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

37 ĐẶNG VĂN MINH THỐNG 16/11/2002 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

38 NGUYỄN VĂN TÍN 06/12/1995 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTCC

BIÊN CHẾ XE KHÓA 48002K24C009 (C0624) HẠNG C
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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39 NGUYỄN VĂN TRI 15/11/2000 P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

40 NGUYỄN TẦM TRƯỞNG 11/05/2003 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

41 PHÙNG VĂN TÚ 18/10/2000 X. Tiên Lãnh, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

42 NGUYỄN TUẤN VỦ 10/11/1990 X. Đại Sơn, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đình Thanh

(Đã ký)
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Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2024


